
CÔNG TY TNHH MANGETSU
Mã số thuế: 0317070895

Địa chỉ: Số 15/3 đường Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0395746041

Email: mangetsushochubar@gmail.com

Đia điểm kinh doanh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MANGETSU

Mã số thuế: 0317070895-001

Địa chỉ: 27 Thái Văn Lung, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tên người mua: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

MSĐVCQHVNS:

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: Căn cước công dân:

Số hộ chiếu:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 12 tháng 09 năm 2025

Mã CQT: M1-25-FJNWO-00000032027

Ký hiệu: 1C25MVL

Số: 00000830

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng

Đơn giá
trước
chiết
khấu

Tiền chiết
khấu

Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế
suất

GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền sau
thuế GTGT

1

HAI BOUL - S/ Rượu
Whisky Nhật Bản Với
Soda Và Chanh - Nhỏ

Ly 2,00 70.000 140.000 10% 14.000 154.000

2

TAKO KYURI

KARAMISO/ Bạch tuộc
& dưa chuột sốt Miso
cay

Đĩa 1,00 58.000 58.000 8% 4.640 62.640

3

AGEDASHI TOFU/ Đậu
hủ chiên giòn kèm nước
dùng kiểu Nhật

Đĩa 1,00 45.000 45.000 8% 3.600 48.600

4
CORN FRIED/ Bắp
nướng sốt bơ đậm đà

Đĩa 1,00 35.000 35.000 8% 2.800 37.800

5

SEAFOOD SALAD

(HALF)/ Salad Hải sản
kèm sốt nhà làm (Half)

Đĩa 1,00 65.000 65.000 8% 5.200 70.200

6
UMAKI/ Trứng gà cuộn
lươn Nhật

Đĩa 1,00 138.000 138.000 8% 11.040 149.040

7

TAKO MINI

ORIGINAL/ Bánh bạch
tuộc vị truyền thống

Đĩa 1,00 45.000 45.000 8% 3.600 48.600

8
YAMANEKO GLASS/

Rượu Yamaneko Ly
Ly 14,00 108.000 1.512.000 10% 151.200 1.663.200

9

HAI BOUL - M/ Rượu
Whisky Nhật Bản Với
Soda Và Chanh - Vừa

Ly 2,00 100.000 200.000 10% 20.000 220.000
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng

Đơn giá
trước
chiết
khấu

Tiền chiết
khấu

Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế
suất

GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền sau
thuế GTGT

10
KAKI PONZU/ Sashimi

Hàu với sốt ponzu
Đĩa 1,00 100.000 100.000 8% 8.000 108.000

11
DAIYAME 25 GLASS/

Rượu Daiyame 25 Ly
Ly 4,00 88.000 352.000 10% 35.200 387.200

12
NANKOTSU/ Sụn đầu
gối

Xiên 4,00 28.000 112.000 8% 8.960 120.960

13 MOMO/ Thịt đùi gà Xiên 4,00 18.000 72.000 8% 5.760 77.760

14
NEGIMA/ Thịt đùi gà với
hành baro

Xiên 4,00 15.000 60.000 8% 4.800 64.800

15

SASHIMI 5 TEN/

Sashimi kiểu Nhật (5
loại)

Đĩa 1,00 288.000 288.000 8% 23.040 311.040

16
RYOKUCHA GLASS/

Rượu Mơ Ryokucha Ly
Ly 1,00 88.000 88.000 10% 8.800 96.800

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Thuế suất 8%: 1.018.000 81.440 1.099.440

Thuế suất 10%: 2.292.000 229.200 2.521.200

Tổng cộng: 3.310.000 310.640 3.620.640

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu sáu trăm hai mươi nghìn sáu trăm bốn mươi đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 1PHRTM_MXDEK

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150
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